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“Chúng tôi chú trọng các sản phẩm Công nghệ sinh học tiên tiến, Bền vững, kiến tạo giải pháp vì 
Một sức khỏe chung cho con người, động vật và môi trường”.

SOVETCO BIOTECH
Sustainable | One Health | Biotech

TẦM NHÌN
Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về Công nghệ sinh học bền vững tại Việt Nam, kiến tạo giải pháp vì 
“Một sức khỏe” – One Health cho con người, động vật và môi trường.

SỨ MỆNH
Ứng dụng Công nghệ sinh học tiên tiến để phát triển các giải pháp bền vững, hướng đến triết lý “One 
Health – Một sức khỏe” cho con người, động vật và môi trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Bền vững
Phát triển bền vững với môi trường và xã hội, vì một tương lai xanh.
Một sức khỏe
Xây dựng giải pháp sinh học vì một sức khỏe chung: con người, động vật và môi trường.
Công nghệ sinh học
Lấy khoa học – công nghệ sinh học làm nền tảng, biến tri thức thành sản phẩm, giải pháp ứng dụng 
thực tiễn.
Chính trực
Minh bạch trong sản phẩm, trung thực trong kinh doanh và hợp tác, lấy uy tín làm trọng.
Khát vọng
Lan tỏa tinh thần Việt, chung tay cùng cộng đồng khoa học để đóng góp những giá trị bền vững cho 
tương lai.
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KHÁNG SINH NHẬP KHẨU ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA

FLORFEN 310 ORAL

Florfenicol .................................................................... 31%
Tá dược đặc biệt vừa đủ .............................................. 1 lít

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và đường hô hấp do vi 
khuẩn nhạy cảm với �orfenicol gây ra.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn. 
Gia cầm: 1 lít/3.000 lít nước uống (100 ppm; 10mg / kg TT), 
trong 3 ngày.
Lợn: 1 lít/3.000 lít nước uống (100 ppm; 10mg / kg TT), trong 5 
ngày.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

HÔ HẤP
TIÊU HÓA

MERRITT PHARMA Ltd
71 Lower Baggot street, D02 P593 Dublin-Ireland
Produced at: FERAMED B.V.Veemweg 1, 3771 MT Barneveld
Hà Lan

XUẤT XỨ

MERRIDOX 510 WSP

Doxycyline hyclate …................................................... 51%
Tá dược đặc biệt vừa đủ ............................................. 1kg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp do vi 
sinh vật nhạy cảm với Doxycycline gây ra.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn. 
Liệu trình điều trị: 3 - 5 ngày.
Lợn, gia cầm: 1g/5 - 10 lít nước, trong 3 - 5 ngày. 

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

TRỊ HÔ HẤP, HEN MERRITT PHARMA Ltd
71 Lower Baggot street, D02 P593 Dublin-Ireland
Produced at: FERAMED B.V.Veemweg 1, 3771 MT Barneveld
Hà Lan

XUẤT XỨ
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KHÁNG SINH NHẬP KHẨU ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA

SULTRIM 100/500 WSP

Trimethoprim ............................................................... 10%
Sulphadiazin natri ........................................................ 50%

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu do vi 
khuẩn nhạy cảm với trimethoprim và Sulphadiazine như E. coli, 
Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus và Strep-
tococcus spp. ở lợn, gia cầm.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn. 
Lợn, gia cầm: 500g/1.000 lít nước uống trong 4 - 7 ngày.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

TRỊ HÔ HẤP, TIÊU HÓA, TIẾT NIỆU
VETKO BV
Laan van de Kreeft 153, 7324 BX Apeldoorn 
Hà Lan

XUẤT XỨ

VETCOX 2,5% ORAL

Toltrazuril .................................................................... 2,5%
THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Toltrazuril có cơ chế tác dụng diệt cầu trùng và có hiệu quả trên 
tất cả các giai đoạn phát triển nội bào của Eimeria spp. gây 
bệnh cho gia cầm.  Điều trị bệnh cầu trùng do E. acervulina, E. 
brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix và E. tenella ở gia cầm

CÔNG DỤNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn. 
Gia cầm: 1ml/ lít nước uống, dùng thuốc liên tục trong 48 giờ 
hoặc 3ml/ lít nước uống trong 8 giờ mỗi ngày trong 2 ngày.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

TRỊ CẦU TRÙNG GIA CẦM
VETKO BV
Laan van de Kreeft 153, 7324 BX Apeldoorn 
Hà Lan

XUẤT XỨ
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KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA

FLO ORAL 30

Florfenicol …………......................................... 300.000 mg
Tá dược đặc biệt và dung môi vđ ................................ 1 lít

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Trị nhiễm trùng đường hô hấp: bệnh CRD, CCRD, ORT, 
Coryza, tụ huyết trùng; bệnh đường tiêu hóa do E.coli, 
Salmonella,... và các vi sinh vật gây bệnh khác nhạy cảm 
với Florfenicol trên lợn, gia cầm.

CÔNG DỤNG

Gia cầm: 1ml/15kg thể trọng hoặc 1ml/3 lít nước uống. 
Lợn: 350ml/1.000 lít nước uống hoặc trộn với 500kg thức 
ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

ORT - CCRD - CORYZA - E.COLI
TÁ DƯỢC ĐẶC BIỆT TÁC DỤNG NHANH Flo Oral 30 + Oxytetra 50: giải pháp kháng 

khuẩn kép cho gia cầm. 

Điều trị bệnh
NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG 
HÔ HẤP, TIÊU HÓA

RX Thuốc kê đơn Dung dịch uống

FLO-
Oral 30

FLORFENICOL 30%

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

DOXY 50

Doxycyline hyclate ………........................................... 500g
Tá dược đặc biệt vừa đủ .............................................. 1kg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp do vi sinh vật nhạy 
cảm với Doxycycline gây ra như Bordetella, Campylobac-
ter, Chlamydia, E.coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pas-
teurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus, Strepto-
coccus spp trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn. 
Liệu trình điều trị: 3 - 5 ngày.
Gia cầm: 1g/25kg thể trọng hoặc 1g/5 lít nước uống.
Lợn, bê, dê, cừu: 1g/50kg thể trọng hoặc 1kg/2 tấn thức ăn. 

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
HÔ HẤP
TIÊU HÓA
TÁ DƯỢC ĐẶC BIỆT CẮT NHANH HEN

RX Thuốc kê đơn Thuốc bột uống

DOXY
50

Doxycyline hyclate 50%

Điều trị bệnh đường
HÔ HẤP
TIÊU HÓA
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KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA 

FLO - DOXY

Florfenicol ….….......................................................... 100g
Doxycycline ….......................................................…. 200g
Tá dược đặc biệt vừa đủ ............................................. 1kg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Trị nhiễm trùng đường hô hấp: bệnh CRD, CCRD, ORT, 
Coryza; bệnh suyễn, Glasser’, APP, tụ huyết trùng,  viêm 
khớp do Streptococcus; các bệnh đường tiêu hóa do 
E.coli, Salmonella, , viêm tử cung, viêm vú trên trâu, bò, 
lợn, gia cầm.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn. 
Liệu trình điều trị: 3 - 5 ngày.
Gia cầm: 1g/10kg thể trọng hoặc 1g/2 lít nước uống. 
Lợn: 1g/ 20kg thể trọng hoặc 1kg/tấn thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
MYCO
APP
GLASSER’

ORT
CCRD
CORYZA

TÁ DƯỢC ĐẶC BIỆT CẮT NHANH HEN

RX Thuốc kê đơn Thuốc bột uống

FLO-
DOXY

Florfenicol 10%, Doxycycline  20% 

HÀM LƯỢNG CAO
TỶ LỆ PHỐI HỢP TỐI ƯU
Điều trị bệnh đường
HÔ HẤP
TIÊU HÓA

OXYTETRA 50

Oxytetracycline HCl …................................................ 500g
Tá dược đặc biệt vừa đủ ............................................. 1kg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Gia cầm: bệnh đường hô hấp CRD, CCRD, viêm xoang, 
viêm mũi, khí quản, tụ huyết trùng; các bệnh tiêu chảy do 
Ecoli, Salmonella, Clostridium perfringens.
Lợn và gia súc khác: bệnh đường hô hấp viêm phổi, tụ 
huyết trùng, bệnh do Mycoplasma suis; bệnh đường tiêu 
hóa do Ecoli, Salmonella, Clostridium perfringens.

CÔNG DỤNG

Gia cầm: 1g/10 - 25kg thể trọng hoặc 1g/2 - 5 lít nước 
uống.
Gia súc: 1g/30 - 50kg thể trọng hoặc 1kg/1 - 2 tấn thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

PHỔ RỘNG
HÔ HẤP - TIÊU HÓA
MYCOPLASMA SUIS Flo Oral 30 + Oxytetra 50: giải pháp kháng 

khuẩn kép cho gia cầm. 

RX Thuốc kê đơn Thuốc bột uống

OXYTETRA
50

Oxytetracycline HCl 50%

KHÁNG SINH PHỔ RỘNG
TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ 
HẤP, TIÊU HÓA
MYCOPLASMA SUIS
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OXOMID 20-ORAL

Oxolinic acid ……....................................................… 200g
Tá dược đặc biệt vừa đủ ............................................. 1kg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên gia cầm: bệnh tiêu chảy 
phân xanh, phân trắng, phân vàng trên gà thịt; viêm rốn, 
viêm túi lòng đỏ, khô chân, chết sớm trên gà con; trứng có 
máu trên gia cầm đẻ do E.coli, Salmonella, Pastuerella.

CÔNG DỤNG

Gia cầm: 1,5g/10kg thể trọng hoặc 1g/lít nước uống.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN VÀNG
VIÊM RỐN - KHÔ CHÂN, VIÊM TÚI LÒNG ĐỎ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Oxolinic acid là kháng sinh diệt khuẩn thuộc nhóm 
quinolone.
Thuốc hiệu lực mạnh với các vi khuẩn gây bệnh đường ruột 
E.coli, Salmonella, Pastuerella. Thuốc hấp thu tốt qua 
đường uống, đạt nồng độ cao trong máu và mô. 

TÁ DƯỢC ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ ĐƯỜNG RUỘT

RX Thuốc kê đơn Thuốc bột uống

OXOMID
20-ORAL

Oxolinic acid 20%

Điều trị bệnh tiêu chảy
PHÂN XANH, PHÂN 
TRẮNG, PHÂN VÀNG
VIÊM RỐN, KHÔ CHÂN, 
VIÊM TÚI LÒNG ĐỎ

KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA 

COLISTIN 4800

Colistin sulphate ..................................... 4.800.000.000 UI
Tá dược đặc biệt vừa đủ .............................................. 1kg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa: bệnh phân xanh, phân 
trắng, phân nhớt vàng do E.coli, Salmonella, Klebsiella và 
các vi khuẩn khác nhạy cảm với Colistin gây ra trên bê, dê, 
cừu, lợn, gia cầm.

CÔNG DỤNG

Gia cầm: 1g/20 - 40kg thể trọng hoặc 100g /400 - 800 lít 
nước uống.
Lợn: 1kg/2 - 4 tấn thức ăn.
Bê, dê, cừu: 1g/80kg thể trọng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
PHÂN XANH - PHÂN TRẮNG
PHÂN NHỚT VÀNG
TÁ DƯỢC ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ ĐƯỜNG RUỘT
VÀ GIẢM ĐẮNG

RX Thuốc kê đơn Thuốc bột uống

COLISTIN
4800

Colistin sulphate  4.800.000.000 UI

Điều trị bệnh tiêu chảy
PHÂN XANH, PHÂN 
TRẮNG, PHÂN NHỚT 
VÀNG
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BMD

Bacitracin Methylen disalicylate ...................................110g
Tá dược đặc biệt vừa đủ .............................................. 1kg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Điều trị dự phòng và điều trị bệnh viêm ruột hoại tử, bệnh 
lỵ, áp xe gan, cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng sinh 
trưởng, tăng sản lượng trứng trên bò, lợn, gia cầm.

CÔNG DỤNG

Trộn thức ăn. Dùng trong 5 - 7 ngày. 
Gà thịt: điều trị dự phòng bệnh viêm ruột hoại tử, tăng sinh 
trưởng, dùng  500g/tấn thức ăn.
Trị bệnh viêm ruột hoại tử, dùng liều 1 - 2 kg/tấn thức ăn.
Gà đẻ: tăng sản lượng trứng, dùng 100 - 250g/tấn thức ăn.
Chim cút: Điều trị dự phòng bệnh viêm loét ruột do 
Clostridium colinum, dùng 2kg/tấn thức ăn.
Lợn thịt: tăng sinh trưởng dùng 100 - 300g/tấn thức ăn.
Phòng trị bệnh lỵ, viêm ruột hoại tử trên lợn thịt, nái, 
dùng 2,5kg/tấn thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

VIÊM RUỘT HOẠI TỬ, LỴ
TĂNG SẢN LƯỢNG TRỨNG
TĂNG TRƯỞNG

DICLAZURIL 2,5%

RX Thuốc kê đơn Thuốc bột uống

BMD

Bacitracin Methylen disalicylate 11%

Điều trị bệnh
VIÊM RUỘT HOẠI TỬ
BỆNH LỴ
TĂNG NĂNG SUẤT CHĂN 
NUÔI

KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG, KÝ SINH TRÙNG

DICLACOX 3.0

Diclazuril …..………......................................…..25.000 mg
Tá dược đặc biệt và dung môi vđ ................................ 1 lít

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Trị bệnh cầu trùng ruột non, cầu trùng manh tràng do 
Eimeria crandallis, E. ovinoidalis, E. bovis, E. zuernii, E. 
tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. brunetti, E. mivati, E. 
maxima trên gia cầm.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn. 
Dùng 3 ngày, nghỉ 2 ngày, uống lại 2 ngày.
Gia cầm: 
Bệnh nhẹ: 1ml/20kg thể trọng hoặc 1ml/4 lít nước uống.
Bệnh nặng: 1ml/8 - 10kg thể trọng hoặc 1ml/2 lít nước 
uống.
Gia súc: 1ml/25kg thể trọng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

CẦU TRÙNG RUỘT NON
CẦU TRÙNG MANH TRÀNG

TÁ DƯỢC HẠN CHẾ XUẤT HUYẾT RUỘT

Điều trị bệnh
CẦU TRÙNG RUỘT NON 
CẦU TRÙNG MANH TRÀNG

RX Thuốc kê đơn Dung dịch uống

DICLACOX
3.0

DICLAZURIL 2,5%

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại
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THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG, KÝ SINH TRÙNG

MONO SULFA

Sulfamonomethoxine sodium…...................................800g
Tá dược đặc biệt vừa đủ ............................................. 1kg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa do E.coli, Salmonella, bệnh 
đầu đen, ký sinh trùng đường máu,...; bệnh đường hô hấp 
tụ huyết trùng, coryza; cầu trùng, viêm nội mạc tử 
cung,...trên gia cầm, trâu, bò, dê, lợn.

CÔNG DỤNG

Liệu trình điều trị: 3 - 5 ngày.
Gia cầm, thỏ: 1g/20 - 30kg thể trọng hoặc 1g/4 - 6 lít nước.
Gia súc: 1g/80 - 100kg thể trọng, 2 lần/ngày hoặc 3 - 
5g/10kg thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

ĐẦU ĐEN 
KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU
CẦU TRÙNG - CORYZA
TÁ DƯỢC ĐẶC BIỆT GIẢM VỊ ĐẮNG

RX Thuốc kê đơn Thuốc bột uống

Mono
SULFA

Sulfamonomethoxine sodium 80%

Điều trị bệnh
ĐẦU ĐEN
KST ĐƯỜNG MÁU
CẦU TRÙNG
CORYZA

TẨY GIUN SÁN

Fenbendazole ……............................................ 50.000 mg
THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Trị giun, sán trên trâu, bò, ngựa, cừu, dê, lợn, gia cầm.
Gia cầm: tẩy giun kim - gián tiếp giúp giảm lây bệnh đầu 
đen, giun đũa, ..., sán.
Lợn, gia súc khác: tẩy giun đũa, giun tóc, giun nêm, giun 
phổi,... sán.

CÔNG DỤNG

Gia cầm: 1g/2 - 3kg thể trọng. Dùng liên tục 3 ngày.
Heo: 1g/5 - 7kg thể trọng. Dùng 1 lần duy nhất
Trâu, bò: 1g/5 - 10kg thể trọng. Dùng1 lần duy nhất.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
PHỔ RỘNG
AN TOÀN CAO VỚI THÚ NON, GÀ ĐẺ
HẠN CHẾ TÁI NHIỄM

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Fenbendazole tẩy giun, sán phổ rộng, hạn chế tái nhiễm 
nhanh. Tác dụng diệt trứng, ấu trùng và giun trưởng thành: 
giun  tròn, giun phổi, ấu trùng giun xoắn, giun tóc, sán lá, 
sán dây.
Thuốc an toàn cao với thú non, gia cầm đẻ.

RX Thuốc kê đơn Thuốc bột uống

TẨY
GIUN SÁN

Fenbendazole 5%

PHỔ RỘNG
AN TOÀN CAO
HẠN CHẾ TÁI NHIỄM
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TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH, PHÁT TRIỂN LÔNG NHUNG ĐƯỜNG RUỘT

 GLUCAN MOS

CÔNG DỤNG
Tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng, hỗ trợ giải độc 
gan thận.
Chống stress do môi trường, thay đổi thức ăn, thời tiết, 
nâng cao hiệu quả vaccine. Trong giai đoạn úm giúp đảm 
bảo tỉ lệ nuôi sống cao, lớn nhanh, đề kháng bệnh tốt.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Pha nước: 1ml/2 lít nước. Trộn thức ăn: 1 lít/1 tấn thức ăn

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT
Beta-glucan tổng số *(min): ............................... 20.000 mg
Betaine *(min): ………........................................ 10.000 mg
Lysine tổng số *(min): ….................................… 20.000 mg
Sorbitol *(min): ………........................................ 40.000 mg
Inositol (min): ………..............................……....... 5.000 mg
Vitamin C *(min): ……..............................……... 10.000 mg
MHA (min): ………...............................…......….. 10.000 mg

3 TRONG 1
TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
GIẢI ĐỘC GAN, THẬN

Orgacid Oral + Glucan Mos + Probiotic One
Bộ 3  “Bảo vệ chủ động sức khỏe gia cầm”

 GLUCAN
Mos

Thức ăn bổ sung Beta glucan, acid amin, vitamin, 
sorbitol cho gia súc, gia cầm

TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
GIẢI ĐỘC GAN - THẬN

3 trong 1
Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

IMMUNI GLUCAN

CÔNG DỤNG
Tăng cường miễn dịch, giải độc gan thận, nâng cao sức đề 
kháng với các bệnh gây ra do virus, vi khuẩn, nấm...
Tăng cường hiệu quả vaccine, chống stress do môi 
trường, thay đổi thức ăn, thời tiết. Trong giai đoạn úm giúp 
tỉ lệ nuôi sống cao, đồng đều, lớn nhanh, đề kháng bệnh 
tốt.

Pha nước uống: 1g/2 lít nước uống
Trộn thức ăn: 1kg/tấn thức ăn

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Beta-glucan tổng số*(min) ................................. 25.000 mg
Lysine tổng số (min) .…..................................… 20.000 mg
Methionine *(min) .............................................. 10.000 mg
Vitamin C *(min) ................................................ 15.000 mg
Betaine (min) ..................................................... 10.000 mg
L-Carnitine (min) .................................................  5.000 mg           
Sorbitol *(min) ...................................................  50.000 mg
Inositol (min) ...................................................... 10.000 mg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

3 TRONG 1
TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
GIẢI ĐỘC GAN, THẬN

Immuni Glucan + Probiotic One
Cặp  “Bảo vệ toàn diện chủ động sức khỏe heo”

TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
GIẢI ĐỘC GAN - THẬN

3 trong 1

Immuni
GLUCAN

Thức ăn bổ sung Beta glucan, acid amin, 
vitamin, sorbitol, inositol cho gia súc, gia cầm

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

KH
ÁN

G THỂ HEO
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TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH, PHÁT TRIỂN LÔNG NHUNG ĐƯỜNG RUỘT

 MONO BUTYRIN

PHÁT TRIỂN LÔNG NHUNG RUỘT
HỒI PHỤC TỔN THƯƠNG RUỘT

Axit butyric *(min) ……................................................. 36%
THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Phát triển hệ vi lông nhung đường ruột, tăng sức khỏe 
đường ruột.
Hỗ trợ hồi phục tổn thương hệ vi lông nhung đường ruột, 
tái tạo ruột non khi vật nuôi mắc bệnh gây tổn thuơng ruột.
Tăng tiêu hóa, hấp thụ thức ăn.
Tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật có lợi phát triển, 
hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh đường 
tiêu hóa như E. coli, Salmonella, Clostridium perfringens.

CÔNG DỤNG

Pha nước: 1ml/ 2 lít nước. Trộn thức ăn: 1 lít/ tấn thức ăn
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

ORGACID ORAL
ỨC CHẾ NẤM MỐC
TÁI TẠO NIÊM MẠC RUỘT
PHÁT TRIỂN LÔNG NHUNG RUỘT

Axit butyric *(min)…….................................................. 10%
Axit propionic *(min) ….............................................… 23%

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Kích thích phát triển hệ vi lông nhung đường ruột, tăng tiêu 
hóa, hấp thụ thức ăn, tăng sức khỏe đường ruột.
Tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật có lợi phát triển, 
hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh như E. 
coli, Salmonella, Clostridium perfringens.
Ức chế mạnh nấm mốc gây độc.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống: 1ml/ 2 lít nước uống
Trộn thức ăn: 1 lít/ tấn thức ăn

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU CHÂU ÂU
Mono Butyrin + Glucan Mos + Probiotic One
Bộ 3  “Bảo vệ chủ động sức khỏe gia cầm”

 ORGACID
Oral

Thức ăn bổ sung acid hữu cơ cho gia súc, gia cầm

ỨC CHẾ NẤM MỐC
TÁI TẠO NIÊM MẠC RUỘT
PHÁT TRIỂN LÔNG 
NHUNG ĐƯỜNG RUỘT

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

 Mono
BUTYRIN

Thức ăn bổ sung acid hữu cơ cho gia súc, gia cầm

PHÁT TRIỂN 
LÔNG 
NHUNG 
ĐƯỜNG 
RUỘT
HỒI PHỤC 
TỔN THƯƠNG 
ĐƯỜNG 
RUỘT

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

Beta-glucan tổng số*(min) ................................. 25.000 mg
Lysine tổng số (min) .…..................................… 20.000 mg
Methionine *(min) .............................................. 10.000 mg
Vitamin C *(min) ................................................ 15.000 mg
Betaine (min) ..................................................... 10.000 mg
L-Carnitine (min) .................................................  5.000 mg           
Sorbitol *(min) ...................................................  50.000 mg
Inositol (min) ...................................................... 10.000 mg
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VỖ BÉO, TẠO MÃ, NÂNG CAO NĂNG SUẤT GIA SÚC, GIA CẦM THỊT

GROW MAX LIQUID

Methionine *  ..... 5.000 mg
Lysine tổng số ... 4.800 mg
Arginine (min) .... 4.500 mg
Tryptophan ........ 1.500 mg
Vitamin A * ...... 600.000 IU
Vitamin D3 ...... 500.000 IU

Vitamin E  ...........1.000 mg
Canxi *  .. 2.000 - 6.000 mg
Biotin .....................250 mg
Vitamin B1  ........ 2.000 mg
Vitamin B6   ....... 1.000 mg
Vitamin B3  ........... 130 mg

2 TRONG 1: VỖ BÉO + ĐẸP MÃ
TĂNG TRỌNG NHANH
DÀY LƯỜN, NẶNG CÂN
ĐẸP MÃ, MƯỢT LÔNG

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Vỗ béo, tăng trưởng nhanh đặc biệt giai đoạn chuẩn bị xuất 
chuồng.
Dày lườn, giảm mỡ, nặng cân, mượt lông, rút ngắn thời 
gian nuôi cho gia cầm.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Pha nước uống: 1ml / 2 lít nước uống.
Trộn vào thức ăn: 1ml / 1 kg thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

ĐẠM TÔM, MÙI VỊ HẤP DẪN, DỄ TIÊU HÓA
Dùng cùng với Probiotic One để tăng hiệu quả tối đa

CAO ĐẠM VỖ BÉO

VỖ BÉO
HỒI PHỤC NHANH SAU TRỊ BỆNH

Protein thô *(min) ……….........................................…. 20%
Lysine tổng số *(min) …..............................…… 60.000 mg
Choline Chloride *(min) ….................................  30.000 mg
MHA (min) ………………............................................… 8%

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Vỗ béo, lớn nhanh, chắc thịt, đẹp nạc, vật nuôi khỏe mạnh.
Giúp xuất chuồng sớm; giảm FCR.
Tăng sức đề kháng, giảm stress, hấp thu và chuyển hóa 
dưỡng chất tốt, phát triển lông, da.
Hỗ trợ vật nuôi hồi phục sức khỏe nhanh chóng sau điều trị 
bệnh.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống: 1ml/2 lít nước uống.
Trộn thức ăn: 1 lít/tấn thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

 CAO ĐẠM
VỖ BÉO

Thức ăn bổ sung protein, acid amin cho gia súc, gia cầm

HỒI SỨC NHANH
SAU ĐIỀU TRỊ BỆNH

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin, khoáng cho gia 
súc, gia cầm.

TĂNG TRỌNG NHANH
DÀY LƯỜN - NẶNG CÂN 
ĐẸP MÃ - MƯỢT LÔNG

2 trong 1: VỖ BÉO, ĐẸP MÃ

 GROW MAX
Liquid

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại
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  SUPER RED
2 TRONG 1: VỖ BÉO, TẠO MÃ CAO CẤP
TĂNG TRỌNG NHANH
VÀNG DA - VÀNG CHÂN
ĐỎ TÍCH - KÍCH MÀO

Canthaxanthin (min)* ........................................... 3.500 mg
Vitamin A (min)*............................................... 5.000.000 IU
Vitamin D3 (min) ............................................. 2.500.000 IU
Vitamin E (min) ..................................................... 2.500 mg
Selen (min – max)* ….................................… 200 – 600 mg
Kẽm (min - max) ....................................... 3.000 - 9.000 mg
Biotin (min)* .............................................................. 350mg
Methionine (min)* ............................................... 10.000 mg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Vỗ béo, tăng trưởng nhanh, giảm FCR. Đỏ tích, kích mào, 
vàng màu da, vàng chân ở gia cầm thịt.
Kích thích mọc lông, phục hồi rụng lông, xơ lông do sau khi 
mắc bệnh, sử dụng kháng sinh và hóa chất.
Chống căn mổ, yếu chân, sâu chân.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống: 1g/ 2-4 lít nước uống .
Trộn thức ăn: 1 kg /tấn thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

  ZN-BIOTIN ADE
LỚN NHANH
LÔNG DA BÓNG, MƯỢT
ĐẸP THỊT, NỞ ỨC - MÔNG
CHỐNG CẮN MỔ

Methionine *(min) ............................................... 10.000 mg
Lysine tổng số(min) .............................................. 7.000 mg
Biotin *(min) ............................................................ 500 mg
Kẽm *(min - max) ...................................... 5.000 -9.000 mg
Vitamin A *(min) ................................................... 50.000 IU
Vitamin D3 *(min) ............................................... 100.000 IU
Vitamin E *(min) ................................................... 1.000 mg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Giúp gia súc, gia cầm lớn nhanh; lông, da bóng mượt, 
hồng hào.
Đẹp mã, tăng khung, đỏ tích, kích mào, dày lườn, nở ức - 
mông, thịt đẹp.
Chống cắn mổ, tăng trưởng nhanh, xuất chuồng sớm.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống: 1 g/ lít nước uống
Trộn thức ăn: 100g/ 50kg thức ăn

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

VỖ BÉO, TẠO MÃ, NÂNG CAO NĂNG SUẤT GIA SÚC, GIA CẦM THỊT

Super Red  “Bí quyết giúp gà màu rực rỡ với thành phần đặc biệt Canthaxanthin”
Sản phẩm cao cấp vỗ béo + tạo mã chuyên dùng cho gà màu

Super
RED

Thức ăn bổ sung canthaxathin, vitamin, 
acid amin, khoáng cho gia súc, gia cầm

2 trong 1
VỖ BÉO + TẠO MÃ CAO CẤP

TĂNG TRỌNG NHANH
VÀNG DA - VÀNG CHÂN
ĐỎ TÍCH - KÍCH MÀO

Canthaxathin

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

Zn-Biotin
ADE

Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin, 
khoáng cho gia súc, gia cầm

LỚN NHANH
LÔNG, DA BÓNG MƯỢT
ĐẸP THỊT - NỞ ỨC, MÔNG
CHỐNG CẮN MỔ 

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại
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SELEN ADE

TRỔ MÀO - ĐỎ TÍCH - BÓNG LÔNG
KÍCH TRỨNG

Selen (min – max)* ...............................…1.200 – 9.200 mg
Vitamin A (min)*............................................... 2.500.000 IU
Vitamin D3 (min)* ........................................... 1.300.000 IU
Vitamin E (min)* ................................................. 12.000 mg
Sorbitol (min)* .................................................... 20.000 mg

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Gia cầm thịt: trổ mào, đẹp mã, bóng lông, tăng chất lượng 
thân thịt, chống nhão, trắng cơ, nhanh xuất bán.
Gia cầm đẻ: tăng tỷ lệ đẻ, trứng to, đều đẹp. Tăng tỷ lệ 
phôi và ấp nở.
Duy trì thời gian đẻ đỉnh cao, kéo dài thời gian khai thác 
trứng, tránh ấp bóng.
Gia súc: Lên giống nhanh, đẻ con sai, tăng sản lượng sữa; 
Tăng chất lượng tinh và tăng tính hăng trên đực giống.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống: 1ml/ 3-4lít nước uống. 
Trộn thức ăn: 1 lít /2 tấn thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

VỖ BÉO, TẠO MÃ, NÂNG CAO NĂNG SUẤT GIA SÚC, GIA CẦM THỊT

  BIO GROW PLUS

VỖ BÉO HEO
NỞ MÔNG, VAI - ĐỎ THỊT

Bacillus tổng số …….…..….…..….…..….…... ≥ 1x1010 CFU             
Methionine *(min) ......…….…..….…..….….…… 25.000 mg               
Lysine *(min) ………….…..….…..….….………... 20.000 mg              
Fe *(min-max) ………….…..….…..….….………. 80-100 mg                
Cu *(min-max) .........….…..….…..….…................ 60-80 mg              
Zn *(min-max) .............….…..….…..….…............ 40-60 mg           
Sacharomyces cerevisiae  ….…..….…..….….. ≥1x1010 CFU

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Cung cấp đầy đủ dưỡng chất acid amin, vitamin, khoáng 
chất và hệ men tiêu hóa cho gia súc, gia cầm thịt giúp tiêu 
hóa và hấp thu dưỡng chất tốt nhất.
Hỗ trợ tăng trọng, vỗ béo, kích thích tiêu hóa triệt để thức 
ăn.
Lớn nhanh, tăng chất lượng thịt, khử mùi hôi, giảm ô nhiễm 
môi trường.

CÔNG DỤNG

Trộn vào thức ăn cho heo với liều:
1kg/tấn thức ăn hỗn hợp.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Giải pháp vàng vỗ béo heo thịt hiệu quả với Bio Grow Plus, một sản phẩm công nghệ 
sinh học cao công thức tối ưu cho heo thịt.

 Selen
ADE

Thức ăn bổ sung vitamin, sorbitol, khoáng cho gia súc, 
gia cầm

TRỔ MÀO - 
ĐỎ TÍCH
BÓNG LÔNG

KÍCH TRỨNG

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

VỖ BÉO HEO
NỞ MÔNG - VAI
ĐỎ THỊT

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dinh dưỡng và Dịch vụ thú y. Địa chỉ: thôn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH SOVETCO BIOTECH
Địa chỉ: số 5, ngách 31/9, đường Xuân Khôi, tổ 37, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: +84 918 938 666. Website: sovetco.com. E.mail: sovetcobiotech@gmail.com

TCCS  25:2016/NTV
Khối lượng tịnh: 1 KG
Chỉ dùng trong chăn nuôi

Bacillus tổng số …….….... ≥ 1x1010 CFU             
Methionine *(min) ......……… 25.000 mg               
Lysine *(min) ………………... 20.000 mg              
Fe *(min-max) ………………. 80-100 mg                
Cu *(min-max) ...................... 60 - 80 mg              
Zn *(min-max) ...................... 40 - 60 mg           
Sacharomyces cerevisiae   ≥1x1010 CFU
Chất mang vừa đủ ......................... 1 kg
Nguyên liệu: Bacillus subtilis, Bacillus 
licheniformis, B.coagulans, Sacharomyces 
cerevisiae, Lysine, Methionine, Fe-, Cu-, Zn-, 
glucose, CaCO3 (* là chất chính).

THÀNH PHẦN TRONG 1KG

Cung cấp đầy đủ dưỡng chất acid amin, 
vitamin, khoáng chất và hệ men tiêu hóa  
giúp gia súc:
Tăng trọng nhanh, vỗ béo, kích thích tiêu 
hóa triệt để thức ăn.
Tăng chất lượng thịt, giảm mùi hôi 
chuồng trại, giảm ô nhiễm môi trường.

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Trộn vào thức ăn cho heo với liều:
1kg/tấn thức ăn hỗn hợp.

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng 
trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C.

BẢO QUẢN

BIO GROW
PLUS

Thức ăn bổ sung  acid amin, khoáng, vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm.

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại
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CA - PHOS - D3

TRỨNG TO - VỎ DÀY
KHẮC PHỤC TRỨNG MỎNG VÕ, DỄ VỠ

Canxi *(min-max) .................................... 6.000-12.000 mg
Phốt pho tổng số  ..................................... 2.000-6.000 mg
Vitamin D3 *(min) ..................................................... 55 mg

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Hỗn hợp cân đối, hoàn chỉnh khoáng đa lượng hữu cơ và 
vitamin D3, giúp vật nuôi hấp thu trực tiếp, tác dụng nhanh 
chóng.
Giúp trứng to, vỏ dày; khắc phục hiện tượng trứng mỏng 
vỏ, dễ vở, trứng non.  Tăng sản lượng, trọng lượng trứng, 
màu trứng đẹp.

CÔNG DỤNG

Gà, vịt, ngan, cút, chim câu: 1ml/ 1-2 lít nước uống.
Heo, gia súc khác: 5ml-10ml/con/ngày.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

  SUPER EGG GOLD
KÍCH TRỨNG CAO CẤP
ĐẺ SAI - BỀN MÁI
TRỨNG TO - ĐẸP LÒNG ĐỎ 
MƯỢT LÔNG, VỎ TRỨNG HỒNG MƯỢT 

Canthaxathin (min)* ............................................. 2.000 mg
Vitamin A (min)*............................................. 25.000.000 IU
Vitamin D3 (min) ........................................... 12.500.000 IU
Vitamin E (min) ................................................... 10.000 mg
Methionine (min)* ............................................... 10.000 mg
Selen (min – max)* .................................… 600 – 1.000 mg
Biotin (min) ............................................................... 300mg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Giúp gia cầm đẻ nhanh chóng hoàn thiện hệ thống sinh 
sản, chống các gốc tự do.
Tăng tỷ lệ đẻ nhanh chóng, trứng to, đều, đẹp lòng đỏ, 
mượt lông.
Duy trì thời gian đẻ đỉnh cao, kéo dài thời gian khai thác 
trứng, tránh hiện tượng đẻ cách nhật, ấp bóng.
Tăng tỷ lệ phôi và ấp nở.

CÔNG DỤNG

Gia cầm đẻ: 100g/2.000 con/ngày hoặc 1g/10 lít nước.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG TRỨNG GIA CẦM ĐẺ VÀ HEO NÁI

Super Egg Gold  “Hơn cả một sản phẩm kích trứng cao cấp”
Kích trứng + đẹp lòng đỏ + vỏ trứng hồng mượt

Sản phẩm không thể thiếu cho gà, vịt, chim cút, 
bồ câu đẻ

Super Egg
GOLD

Thức ăn bổ sung canthaxathin, vitamin, 
khoáng cho gia súc, gia cầm

ĐẺ SAI - BỀN MÁI
ĐẸP LÒNG ĐỎ
TRỨNG TO, ĐỀU
MƯỢT LÔNG

Canthaxathin
KÍCH TRỨNG CAO CẤP

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

 Ca - Phos -
D3

Thức ăn bổ sung  vitamin, khoáng cho gia súc, gia cầm

TRỨNG TO - VỎ DÀY
KHẮC PHỤC TRỨNG 
MỎNG VỎ, DỄ VỠ

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại
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  DƯỠNG THAI - TĂNG SỮA

KHỎE HEO MẸ - ĐẸP HEO CON

Fe *(min - max) .........................................4.000 - 8.000mg
Vitamin B12 (min) ……....................................…… 180 mg
Biotin *(min) …………..............................….............100 mg
Vitamin B5 *(min) ................................................... 150 mg
Độ ẩm max .................................................................. 10%

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Là sản phẩm chuyên dụng cho heo nái, nái mang thai, nuôi 
con.
Dưỡng thai, giúp nái mang thai và bào thai khỏe mạnh.
Kích thích tiết sữa, tăng lượng sữa khi heo ít sữa, mất sữa.
Tăng chất lượng sữa giúp heo con khỏe mạnh, hồng hào.
Tăng sức khỏe heo nái.

CÔNG DỤNG

Trộn vào thức ăn cho heo nái: 1kg/ 200kg thức ăn.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

SELEN ADE

TRỔ MÀO - ĐỎ TÍCH - BÓNG LÔNG
KÍCH TRỨNG

Selen (min – max)* ..............................…1.200 – 9.200 mg
Vitamin A (min)*.............................................. 2.500.000 IU
Vitamin D3 (min)* ........................................... 1.300.000 IU
Vitamin E (min)* ................................................. 12.000 mg
Sorbitol (min)* .................................................... 20.000 mg

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Gia cầm thịt: trổ mào, đẹp mã, bóng lông, tăng chất lượng 
thân thịt, chống nhão, trắng cơ, nhanh xuất bán.
Gia cầm đẻ: tăng tỷ lệ đẻ, trứng to, đều đẹp. Tăng tỷ lệ 
phôi và ấp nở.
Duy trì thời gian đẻ đỉnh cao, kéo dài thời gian khai thác 
trứng, tránh ấp bóng.
Gia súc: Lên giống nhanh, đẻ con sai, tăng sản lượng sữa; 
Tăng chất lượng tinh và tăng tính hăng trên đực giống.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống: 1ml/ 3-4lít nước uống. 
Trộn thức ăn: 1 lít /2 tấn thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG TRỨNG GIA CẦM ĐẺ VÀ HEO NÁI

Một sản phẩm độc đáo, lưỡng dụng cho gia cầm thịt và gia cầm đẻ
Phối hợp hoàn chỉnh, cân đối vitamin A, D, E cùng với Selen và Sorbitol

Quét QR code để tìm hiểu thêm về sự độc đáo 
của các thành phần đối với heo nái.

KHỎE HEO MẸ
ĐẸP HEO CON

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dinh dưỡng và Dịch vụ thú y. Địa chỉ: thôn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH SOVETCO BIOTECH
Địa chỉ: số 5, ngách 31/9, đường Xuân Khôi, tổ 37, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0918 938 666. Website: sovetco.com. E.mail: sovetcobiotech@gmail.com

BẢO QUẢN: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 
sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C, đóng kín bao bì 
sau khi sử dụng, để xa tầm tay trẻ em.

TCCS  06:2023/NT
Khối lượng tịnh: 1 KG
Chỉ dùng trong chăn nuôi

Fe *(min - max) ............4.000 - 8.000mg
Vitamin B12 (min) …….......…… 180 mg
Biotin *(min) …………….............100 mg
Vitamin B5 *(min) ...................... 150 mg
Độ ẩm max .................................... 10%
Chất mang (Dextrose) vừa đủ ........ 1kg
Nguyên liệu: Sắt glycinate, Vitamin B12, Biotin, 
Vitamin B5, chất mang (Dextrose, CaCO3). (* là 
chất chính)

THÀNH PHẦN

Là sản phẩm chuyên dụng cho heo nái, 
nái mang thai, nuôi con.
Dưỡng thai, giúp nái mang thai và bào 
thai khỏe mạnh.
Kích thích tiết sữa, tăng lượng sữa khi 
heo ít sữa, mất sữa.
Tăng chất lượng sữa giúp heo con khỏe 
mạnh, hồng hào.
Tăng sức khỏe heo nái.

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Trộn vào thức ăn cho heo nái với liều 
lượng: 10g/100kg thể trọng hoặc 1kg/ 
200kg thức ăn.

Sản phẩm không chứa kháng sinh, 
hoocmon, không cần ngưng sử dụng 
trước khi giết mổ.

THỜI GIA NGƯNG SỬ DỤNG

DƯỠNG THAI 
- TĂNG SỮA

Thức ăn bổ sung  vitamin, sắt cho gia súc

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

 Selen
ADE

Thức ăn bổ sung vitamin, sorbitol, khoáng cho gia súc, 
gia cầm

TRỔ MÀO - 
ĐỎ TÍCH
BÓNG LÔNG

KÍCH TRỨNG

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

14



MEN VI SINH, DINH DƯỠNG

  PROBIOTIC ONE
TĂNG TIÊU HÓA - HẤP THU
ĂN KHỎE - GIẢM FCR
PHÂN KHÔ, GIẢM MÙI

Bacillus tổng số *............................................. ≥ 3x109 CFU                                   
Sacharomyces tổng số .................................... ≥1x109 CFU

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Hỗn hợp Bacillus và nấm men Sacharomyces hoạt lực cao.
Tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn, giúp vật nuôi 
ăn nhiều, mau lớn, giảm FCR.
Giúp phân khuôn, khô, giảm mùi hôi chuồng trại, vật nuôi ít 
bệnh tật.
Giúp vật nuôi ăn khỏe, lớn nhanh, da hồng, lông mượt.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Pha nước uống: 1g/2 lít nước uống.
Trộn thức ăn: 1kg/tấn thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

 BIO PLUS 113
3 TRONG 1: MEN VI SINH, NẤM MEN, 
ENZYME TIÊU HÓA CAO CẤP
TIÊU LÒNG ĐỎ 
KHỎE ĐƯỜNG RUỘT - TIÊU HÓA TỐT

Bacillus tổng số*............................................ ≥ 1x1012 CFU 
Sacharomyces cerevisiae* ............................. ≥1x1010 CFU
Protease *(min): ….........................................… 300.000 IU
Amylase (min): ….............................................… 55.000 IU
Xylanase (min): …..........................................… 290.000 IU
Phytase *(min): …............................................… 15.000 IU

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Giúp gia cầm nhanh tiêu túi lòng đỏ trong giai đoạn úm.
Giúp gia cầm, heo ăn khỏe, lớn nhanh, ít mắc bệnh đường 
ruột, hạn chế tiêu chảy phân xanh, trắng, đỏ nâu.
Hỗ trợ quá trình điều trị bệnh, đặc biệt là các bệnh gây tiêu 
chảy hoặc táo bón.
Tiêu hóa thức ăn triệt để, vật nuôi lớn nhanh, giảm FCR.
Giảm khí độc NH3, H2S trong khu chăn nuôi.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống: 1g/5 - 10 lít nước uống.
Trộn thức ăn: 100 - 400g/tấn thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Bio Plus 113: Hỗn hợp men bào tử, nấm men và 4 enzyme tiêu hóa hàm lượng cao.
Quét QR code để tìm hiểu về sản phẩm tăng miễn dịch đường ruột cao cấp.

BIO PLUS
113

Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi,  enzyme 
tiêu hóa cho gia súc, gia cầm.

TIÊU LÒNG ĐỎ
KHỎE ĐƯỜNG RUỘT
TIÊU HÓA TỐT

3 trong 1
Men vi sinh, nấm men, enzyme cao cấp

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

TĂNG TIÊU HÓA, HẤP THU
ĂN KHỎE - GIẢM FCR
PHÂN KHÔ - GIẢM MÙI

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dinh dưỡng và Dịch vụ thú y. Địa chỉ: thôn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH SOVETCO BIOTECH
Địa chỉ: số 5, ngách 31/9, đường Xuân Khôi, tổ 37, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0918 938 666. Website: sovetco.com. E.mail: sovetcobiotech@gmail.com

BẢO QUẢN: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 
sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C, đóng kín bao bì 
sau khi sử dụng, để xa tầm tay trẻ em.

TCCS  06:2023/NT
Khối lượng tịnh: 1 KG
Chỉ dùng trong chăn nuôi

Bacillus tổng số *............... ≥ 3x109 CFU                                   
Sacharomyces tổng số ..... ≥1x109 CFU
Chất mang vừa đủ .......................... 1kg 
Nguyên liệu: Bacillus subtilis, Bacillus 
licheniformis, nấm men Sacharomyces cerevisiae, 
Chất mang (dextrose) (* là chất chính)

THÀNH PHẦN

Hỗn hợp Bacillus và nấm men 
Sacharomyces hoạt lực cao.
Tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu thức 
ăn, giúp vật nuôi ăn nhiều, mau lớn, giảm 
FCR.
Giúp phân khuôn, khô, giảm mùi hôi 
chuồng trại, vật nuôi ít bệnh tật.
Giúp vật nuôi ăn khỏe, lớn nhanh, da 
hồng, lông mượt.

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Pha nước uống: 1g/2 lít nước uống.
Trộn thức ăn: 1kg/tấn thức ăn.

Sản phẩm không chứa kháng sinh, 
hoocmon, không cần ngưng sử dụng 
trước khi giết mổ.

THỜI GIA NGƯNG SỬ DỤNG

 PROBIOTIC ONE
Thức ăn bổ sung  vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại
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Bacillus tổng số *............................................. ≥ 3x109 CFU                                   
Sacharomyces tổng số .................................... ≥1x109 CFU

  ANTI- STRESS

Chống stress do nhiệt độ, tiêm chủng, chuyển đàn, chuyển 
thức ăn cho gia súc, gia cầm.
Trợ sức, trợ lực, chống nóng
Giúp hồi phục sức khỏe khi chuyển đàn, di chuyển xa, thay 
đổi thời tiết.
Chống suy kiệt cho vật nuôi sau sinh, đẻ đỉnh cao.

CHỐNG STRESS
DO CHỦNG VACCINE, THỜI TIẾT

Vitamin K3 *(min) ……...................................….. 2.000 mg
Vitamin C *(min) ………..................................... 30.000 mg
Natri * ………….................................... 20.000 - 40.000 mg
Kali ………....................................….... 10.000 - 20.000 mg

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

CÔNG DỤNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Pha vào nước: 1ml /2 lít nước uống.
Trộn vào thức ăn: 1 lít/tấn thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

 VITA K

Bổ sung vitamin K, vitamin C cho gia súc, gia cầm.
Tăng tính bền vững thành mạch, chống xuất huyết, tăng đề 
kháng.
Cầm máu nhanh trong các bệnh gây xuất huyết, viêm ruột, 
viêm gan, cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, bệnh đầu 
đen, bại huyết, chấn thương, chảy máu do cắt mỏ, cắn mổ 
nhau, viêm loét da, niêm mạc.

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Liều dùng cho gia súc, gia cầm: 1ml/ 2-4 lít nước hoặc 
1ml/10 - 20kg thể trọng.

CẦM MÁU
TĂNG BỀN VỮNG THÀNH MẠCH

Vitamin K3 *(min)  ..............................................30.000 mg
Vitamin C *(min) ………..............................…...... 2.400 mg

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

MEN VI SINH, DINH DƯỠNG

 VITA K
Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc gia cầm.

CẦM MÁU 
TĂNG BỀN VỮNG 
THÀNH MẠCH

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

 Anti - 
STRESS

Thức ăn bổ sung vitamin, chất điện giải cho gia súc gia cầm.

TIÊM CHỦNG, THỜI TIẾT
Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại
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 ĐIỆN GIẢI K-C 112
GIẢI NHIỆT
CHỐNG SUY KIỆT

Vitamin C *(min) ................................................ 50.000 mg           
Vitamin K3 *(min) ................................................ 3.500 mg               
Natri *(min-max) ….............................. 20.000 - 35.000 mg

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Bổ sung chất điện giải; vitamin C, K, glucose, cung cấp 
năng lượng, trợ sức, trợ lực, chống stress cho gia súc, gia 
cầm.  
Chống nóng, giải nhiệt. Bù điện giải khi vật nuôi mắc bệnh 
tiêu chảy.
Giúp hồi phục sức khỏe khi chuyển đàn, di chuyển xa, thay 
đổi thời tiết.
Chống suy kiệt cho vật nuôi sau sinh.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Pha nước uống: 1g/2 lít nước uống.
Trộn thức ăn: 1kg/ tấn thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

  VITA-CX5
TĂNG ĐỀ KHÁNG
GIẢI NHIỆT
CHỐNG SUY KIỆT

Vitamin C *(min) ......................................................... 20% 
THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Hỗ trợ tăng sức đề kháng, giải độc, chống nóng, chống 
stress cho gia súc, gia cầm.
Hỗ trợ chống xuất huyết, bảo vệ sự toàn vẹn thành mạch.
Giúp tăng lực nhanh, chống suy kiệt, phục hồi nhanh sau 
điều trị.

CÔNG DỤNG

Pha nước sạch cho uống liều chung 1g/2-3 lít nước uống.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

MEN VI SINH, DINH DƯỠNG

GIẢI NHIỆT
CHỐNG SUY KIỆT

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dinh dưỡng và Dịch vụ thú y. Địa chỉ: thôn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH SOVETCO BIOTECH
Địa chỉ: số 5, ngách 31/9, đường Xuân Khôi, tổ 37, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0918 938 666. Website: sovetco.com. E.mail: sovetcobiotech@gmail.com

BẢO QUẢN: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 
sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C, đóng kín bao bì 
sau khi sử dụng, để xa tầm tay trẻ em.

TCCS  22:2020/NT
Khối lượng tịnh: 1 KG
Chỉ dùng trong chăn nuôi

Vitamin C *(min) .................. 50.000 mg           
Vitamin K3 *(min) ................... 3.500 mg               
Natri *(min-max) …..20.000 - 35.000 mg
Chất mang dextrose vừa đủ  ….....  1 kg
Nguyên liệu: Vitamin C, Vitamin K3, Natri 
bicacbonat (NaHCO3), chất mang (dextrose) (* là 
chất chính).

THÀNH PHẦN

Bổ sung chất điện giải; vitamin C, K, 
glucose, cung cấp năng lượng, trợ sức, 
trợ lực, chống stress cho gia súc, gia 
cầm.  
Chống nóng, giải nhiệt. Bù điện giải khi 
vật nuôi mắc bệnh tiêu chảy.
Giúp hồi phục sức khỏe khi chuyển đàn, 
di chuyển xa, thay đổi thời tiết.
Chống suy kiệt cho vật nuôi sau sinh.

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Pha nước uống: 1g/2 lít nước uống.
Trộn thức ăn: 1kg/ tấn thức ăn.

Sản phẩm không chứa kháng sinh, 
hoocmon, không cần ngưng sử dụng 
trước khi giết mổ.

THỜI GIA NGƯNG SỬ DỤNG

ĐIỆN GIẢI
K - C 112

TThức ăn bổ sung vitamin, điện giải cho gia súc gia cầm.

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

TĂNG ĐỀ KHÁNG
GIẢI NHIỆT
CHỐNG SUY KIỆT

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dinh dưỡng và Dịch vụ thú y. Địa chỉ: thôn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH SOVETCO BIOTECH
Địa chỉ: số 5, ngách 31/9, đường Xuân Khôi, tổ 37, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0918 938 666. Website: sovetco.com. E.mail: sovetcobiotech@gmail.com

BẢO QUẢN: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 
sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C, đóng kín bao bì 
sau khi sử dụng, để xa tầm tay trẻ em.

TCCS 36:2016/NTV
Khối lượng tịnh: 1 KG
Chỉ dùng trong chăn nuôi

Vitamin C *(min) ............................. 20%
Chất mang vừa đủ .......................... 1kg 
Nguyên liệu: Vitamin C, chất mang (dextrose) (* là 
chất chính)

THÀNH PHẦN

Hỗ trợ tăng sức đề kháng, giải độc, 
chống nóng, chống stress cho gia súc, 
gia cầm.
Hỗ trợ chống xuất huyết, bảo vệ sự toàn 
vẹn thành mạch.
Giúp tăng lực nhanh, chống suy kiệt, 
phục hồi nhanh sau điều trị.

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước sạch cho uống liều chung 
1g/2-3 lít nước uống.

Sản phẩm không chứa kháng sinh, 
hoocmon, không cần ngưng sử dụng 
trước khi giết mổ.

THỜI GIA NGƯNG SỬ DỤNG

VITA - CX5
Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm.

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại
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MEN VI SINH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

GIẢI ĐỘC GAN, THẬN - GIẢI ĐỘC TỐ

Vitamin C *(min) ................................................ 50.000 mg           
Vitamin K3 *(min) ................................................ 3.500 mg               
Natri *(min-max) ….............................. 20.000 - 35.000 mg

   MEN RẮC CHUỒNG

Xử lý chất độn chuồng, khử mùi hôi, hấp phụ khí độc trong 
chuồng, trong phân đặc biệt là Amoniac (NH3), H2S.
Giúp ổn định pH, giảm ô nhiễm các chất hữu cơ.
Kích thích hệ vi sinh vật có lợi trong nền chuồng phát triển, 
phân giải nhanh chóng chất thải, giảm ô nhiễm, ức chế vi 
khuẩn gây bệnh E.coli, Salmonella, ... phát triển.

Trộn hoặc rắc chất độn chuồng, nền chuồng, nơi ô nhiễm 
với liều dùng  1kg/50-100m2.

Bacillus tổng số (min) ................................  ≥ 5 x 1010 CFU

XỬ LÝ CHẤT ĐỘN CHUỒNG
HẤP THỤ KHÍ ĐỘC
GIẢM Ô NHIỄM CHUỒNG TRẠI

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

BIO LIVER B12

Hỗ trợ giải độc - bổ gan, thận. Rút ngắn thời gian điều trị 
bệnh.
Tăng cường tiết dịch mật, kích thích tiêu hóa, hạn chế cắn 
đuôi, rụng lông.

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Gia cầm: 1g/1 - 2 lít nước uống hoặc 1,5 - 2g/kg thức ăn.
Lợn, gia súc: 1g/2 - 4 lít nước uống hoặc 1kg/tấn thức ăn.

BỔ GAN THẬN
KÍCH THÍCH TIÊU HÓA

Sorbitol *(min) .................................................. 150.000 mg
Vitamin B12 *(min) ............................................. 7.500 mcg
Độ ẩm max .................................................................. 10%

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

BỔ GAN - THẬN
KÍCH THÍCH TIÊU HÓA

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dinh dưỡng và Dịch vụ thú y. Địa chỉ: thôn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH SOVETCO BIOTECH
Địa chỉ: số 5, ngách 31/9, đường Xuân Khôi, tổ 37, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0918 938 666. Website: sovetco.com. E.mail: sovetcobiotech@gmail.com

BẢO QUẢN: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 
sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C, đóng kín bao bì 
sau khi sử dụng, để xa tầm tay trẻ em.

TCCS 08:2023/NT
Khối lượng tịnh: 1 KG
Chỉ dùng trong chăn nuôi

Sorbitol *(min) .................... 150.000 mg
Vitamin B12 *(min) ............... 7.500 mcg
Độ ẩm max .................................... 10%
Chất mang Dextrose vừa đủ .......... 1kg
Nguyên liệu: Sorbitol, Vitamin B12,  chất mang 
(dextrose)  (* là chất chính)

THÀNH PHẦN

Hỗ trợ giải độc - bổ gan, thận. Rút ngắn 
thời gian điều trị bệnh.
Tăng cường tiết dịch mật, kích thích tiêu 
hóa, hạn chế cắn đuôi, rụng lông.

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Gia cầm: 1g/1 - 2 lít nước uống hoặc 1,5 
- 2g/kg thức ăn.
Lợn, gia súc: 1g/2 - 4 lít nước uống 
hoặc 1kg/tấn thức ăn.

Sản phẩm không chứa kháng sinh, 
hoocmon, không cần ngưng sử dụng 
trước khi giết mổ.

THỜI GIA NGƯNG SỬ DỤNG

BIO LIVER B12
Thức ăn bổ sung vitamin, sorbitol cho gia súc gia cầm..

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

XỬ LÝ CHẤT ĐỘN CHUỒNG
HẤP PHỤ KHÍ ĐỘC
GIẢM Ô NHIỄM CHUỒNG TRẠI

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dinh dưỡng và Dịch vụ thú y. Địa chỉ: thôn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH SOVETCO BIOTECH
Địa chỉ: số 5, ngách 31/9, đường Xuân Khôi, tổ 37, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0918 938 666. Website: sovetco.com. E.mail: sovetcobiotech@gmail.com

BẢO QUẢN: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 
sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C, đóng kín bao bì 
sau khi sử dụng, để xa tầm tay trẻ em.

TCCS 19:2023/NT
Khối lượng tịnh: 1 KG
Chỉ dùng trong chăn nuôi

Bacillus tổng số (min) ...  ≥ 5 x 1010 CFU
Chất mang vừa đủ .......................... 1 kg 
Nguyên liệu: Bacillus subtilis, B.licheniformis, chất 
mang (dextrose hoặc CaCO3).

THÀNH PHẦN

Xử lý chất độn chuồng, khử mùi hôi, hấp 
phụ khí độc trong chuồng, trong phân 
đặc biệt là Amoniac (NH3), H2S.
Giúp ổn định pH, giảm ô nhiễm các chất 
hữu cơ.
Kích thích hệ vi sinh vật có lợi trong nền 
chuồng phát triển, phân giải nhanh 
chóng chất thải, giảm ô nhiễm, ức chế vi 
khuẩn gây bệnh E.coli, Salmonella, ... 
phát triển.

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Trộn hoặc rắc chất độn chuồng, nền 
chuồng, nơi ô nhiễm với liều dùng  
1kg/50-100m2.

Sản phẩm không chứa kháng sinh, 
hoocmon, không cần ngưng sử dụng 
trước khi giết mổ.

THỜI GIA NGƯNG SỬ DỤNG

Men
RẮC CHUỒNG

Bổ sung vi sinh vật có lợi xử lý môi trường chăn nuôi.

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại
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ANTITOXIN
3 TRONG 1: GIẢI ĐỘC CAO CẤP
GIẢI ĐỘC GAN, THẬN CẤP
GIẢI ĐỘC TỐ NẤM
TĂNG CHỐNG CHỊU BỆNH

Betaine *(min): ………....................................….. 5.000 mg
Beta-glucan tổng số *(min): .............................… 5.000 mg
Axit Citric *(min): ……............................................…. 3.5%
Acid Lactic (min): ……................................................… 4%
MHA (min): ………................................................…….. 2%
Lysine tổng số *(min): ….................................… 15.000 mg
L-Carnitine *(min): …...................................……. 3.000 mg
Sorbitol *(min): ………................................…… 20.000 mg

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Giải độc, phục hồi và tăng cường chức năng gan thận cấp, 
đặc biệt khi vật nuôi bị bệnh gây tổn thương gan, thận 
nặng.
Kiểm soát, giải độc tố nấm.
Tăng cường miễn dịch, tăng hiệu quả vaccine và tăng sức 
chống chịu bệnh, stress.

CÔNG DỤNG

Liều dùng cho gia súc, gia cầm:
0,5 - 1 lít/1.000 lít nước uống.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

GIẢI ĐỘC GAN, THẬN - GIẢI ĐỘC TỐ

HEPASOL
GIẢI ĐỘC GAN, THẬN
ĐÀO THẢI ĐỘC TỐ DO SỬ DỤNG 
KHÁNG SINH LIỀU CAO, DÀI NGÀY

Sorbitol *(min) ................................................ 500.000 mg
Inositol *(min) ..................................................... 3.500 mg
Methionine *(min) ............................................... 3.000 mg
Lysine tổng số (min) ........................................... 5.000 mg
Vitamin B1 *(min) ................................................ 1.500mg

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Giải độc gan, thận, rút ngắn thời gian điều trị bệnh.
Giải độc kháng sinh do sử dụng kháng sinh liều cao và dài 
ngày.
Tăng lực nhanh, tăng tiết mật, nhuận tràng, chống táo bón, 
tăng cường sức đề kháng, miễn dịch.

CÔNG DỤNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Liều dùng cho gia súc, gia cầm: 1ml/2 - 4 lít nước hoặc 1ml 
lít/1 - 2 tấn thức ăn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

AntiToxin - Sản phẩm giải độc cao cấp 3 trong 1
Giải độc cấp trong các trường hợp gia cầm mắc bệnh gây tổn thương gan, thận nặng.

HEPASOL
Thức ăn bổ sung sorbitol, Inositol, acid amin, vitamin 
cho gia súc gia cầm.

Giải độc gan, thận
Đào thải độc tố do sử 
dụng kháng sinh liều cao 
và dài ngày

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

 Anti
TOXIN

Thức ăn bổ sung betain, beta glucan, acid hữu cơ, acid 
amin, sorbitol cho gia súc gia cầm.

3 trong 1
GIẢI ĐỘC GAN - THẬN 
CẤP
GIẢI ĐỘC TỐ NẤM
TĂNG CHỐNG CHỊU BỆNH

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại
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16 GIẢI PHÁP

GÀ THỊT VÀ GÀ ĐẺ

DÀNH CHO
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Từ 1 - 7 ngày tuổi rất quan trọng với sự phát triển của gà.
Từ 1 - 5 ngày tuổi
Pha ngay nước uống khi gà về  1ml Anti - Stress + 1g Bio Plus 113 + 1ml Glucan 
Mos / lít nước uống.
Ngày 5 - 6 - 7
Sáng: Oxomid - 20 Oral 1g/lít nước uống điều trị dự phòng E.coli, Salmonella,... 
gây tiêu chảy.
Chiều: 1ml Anti - Stress + 1g Bio Plus 113 + 1ml Glucan Mos / 2 lít nước.

• Anti - Stress: chống stress do vận chuyển, cung cấp điện giải.
• Bio Plus 113: nhanh tiêu túi lòng đỏ, ổn định hệ vi sinh vật đường tiêu hóa, ngừa 
tiêu chảy.
• Glucan Mos: tăng hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng và tăng sức khỏe gan, thận.
Lưu ý: chỉ cần sử dụng Oxomid - 20 Oral điều trị dự phòng bệnh tiêu chảy khi gà 
có dấu hiệu tiêu chảy hoặc áp lực môi trường có khả năng gây bệnh tiêu chảy cao.

1. Gà con mới về, tuần đầu tiên nên sử dụng các sản phẩm gì giúp gà 
con khỏe mạnh, đồng đều, nhanh tiêu lòng đỏ và hạn chế tiêu chảy ?

2. Tôi nên sử dụng kháng sinh điều trị dự phòng hen do Mycoplasma 
cho gà mấy ngày tuổi ?

Gà con có thể nhiễm Mycoplasma từ rất sớm.
Thời gian ủ bệnh của Mycoplasma từ 6 - 21 ngày, thường khoảng 10 - 14 ngày.
Vì vậy, nếu áp lực dịch tễ có thể gây bệnh hen cao hoặc gà có dấu hiệu hen, cần sử 
dụng kháng sinh điều trị dự phòng hen, sử dụng như sau:
Ngày thứ 9 - 10 - 11: sử dụng Flo - Oral 30 1ml/3 lít nước uống hoặc Oxytetra 
50 1g/2 lít nước uống hoặc Flo-Doxy 1g/2 lít nước uống.

Flo - Oral 30: Florphenicol 30% và tá dược đặc biệt giúp thuốc đạt nồng độ cao 2h 
sau khi sử dụng.
Oxytetra 50: Oxytetracycline 50% nguyên liệu đặc biệt hấp thu nhanh, tác dụng 
nhanh, mạnh, phổ rộng.
Flo-Doxy: công thức phối hợp chuẩn khoa học 1 Flo : 2 Doxy (trong 1kg Flo - Doxy 
chứa 100g Flo và 200g Doxy), phổ rộng trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa hiệu quả 
cao.
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3. Tôi cần sử dụng sản phẩm gì để tăng hiệu quả vaccine, giảm stress 
do  vaccine và tăng sức đề kháng khi chủng ngừa vaccine cho gà ?

Từ 1 - 7 ngày tuổi đã sử dụng liên tục các sản phẩm Anti - Stress, Bio Plus 113 
và Glucan Mos. Vì vậy, trong giai đoạn từ 1 - 11 ngày tuổi, khi chủng ngừa vac-
cine không cần bổ sung thêm sản phẩm gì.
Giai đoạn gà từ 12 ngày tuổi.
Trước 01 ngày dùng vaccine: sử dụng "Bộ sản phẩm bảo vệ chủ động sức khỏe 
gia cầm", gồm: 1ml Glucan Mos + 1ml Orgacid Oral + 1g Probiotic One (hoặc 
Bio Plus 113) pha 2 lít nước uống.
Giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, tăng sức khỏe gan thận và 
sức khỏe đường ruột.
Sau khi sử dụng vaccine: sử dụng thêm Anti - Stress để chống stress do chủng 
ngừa vaccine, cụ thể:
1ml Anti - Stress + 1ml Glucan Mos + 1ml Orgacid Oral + 1g Probiotic One 
(hoặc Bio Plus 113) với 2 lít nước cho gà uống. Sử dụng trong 2 - 3 ngày.

4. Tôi nên bổ sung khoáng cho gà thịt vào giai đoạn nào giúp gà phát 
triển tốt bộ khung xương ?

Giai đoạn cần thiết nhất bổ sung thêm khoáng, đặc biệt Ca, P và vitamin D3 là giai 
đoạn gà tăng trưởng sớm, từ 8 - 21 ngày tuổi.
Vì vậy, gà từ 8 - 21 ngày tuổi, bổ sung Ca-Phos-D3 định kỳ 2 - 3 lần/tuần, liều 
1ml/1-2 lít nước uống, giúp gà phát triển tốt bộ khung xương, tăng trưởng tốt.
Ca - Phos - D3 với hàm lượng canxi, phospho hữu cơ cao, dễ hấp thu cùng với 
vitamin D3 cân đối giúp gà tăng trưởng tốt. 

Glucan Mos: sản phẩm cao cấp 3 trong 1, chứa:
Beta glucan hoạt lực cao: kích thích hệ miễn dịch phát triển.
MHA, Lysine, Vitamin C: tăng đề kháng.
Betaine, Sorbitol, Inositol: giải độc gan, thận.
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5. Tôi muốn vỗ béo và tạo mã đẹp cho gà, giúp giảm thời gian xuất 
chuồng, giảm chi phí chăn nuôi và tăng được giá bán ?

6. Tôi cần sản phẩm giúp gà màu đẹp mã rực rỡ, đỏ tích, đỏ mào, vàng 
da ?

Super Red 
Thành phần đặc biệt Canthaxanthin và các vitamin, acid amin, kẽm - bí quyết tạo 
rực rỡ cho gà màu. Liều sử dụng cao: 1g/2 - 4 lít nước uống.

Vỗ béo gà trắng (và vịt thịt): sử dụng Cao đạm vỗ béo, liên tục 2 - 3 tuần 
trước khi xuất bán với liều 1ml/2 lít nước uống
Vỗ béo, tạo mã gà màu. Sử dụng 1 trong 2 bộ sau
Bộ sản phẩm vỗ béo, tạo mã gà màu rực rỡ cao cấp: phù hợp khi giá gà cao, 
cần vỗ béo gà nhanh và tạo mã đẹp rực rỡ, đỏ tích, mào, vàng da.
• 3 tuần đến 1 tuần trước khi xuất bán: sử dụng liên tục Super Red 1g/4 lít 
nước uống + Cao đạm vỗ béo (hoặc Grow Max Liquid) 1ml / 2 lít nước uống. 
• 1 tuần trước khi xuất bán: sử dụng 1g Super Red + 1ml Cao đạm vỗ béo (hoặc 
Grow Max Liquid) / 2 lít nước uống.
Bộ sản phẩm vỗ béo, tạo mã đẹp, mượt lông: phù hợp khi giá gà thịt vừa phải.
• 3 tuần đến 7 - 10 ngày trước khi xuất bán: sử dụng liên tục Cao đạm vỗ béo 
hoặc Grow Max Liquid 1ml/2 lít nước uống.
• 7 - 10 ngày trước khi xuất bán: sử dụng Cao đạm vỗ béo (hoặc Grow Max 
Liquid) 1ml/2 lít nước + Zn - Biotin ADE 1g/lít nước uống.

Để vỗ béo và tạo mã rực rỡ cho gà màu, dùng 1g Super Red / 2- 4 lít nước 
uống, liên tục từ 2 - 3 tuần trước khi xuất bán.

Super Red là sản phẩm cao cấp 2 trong 1, chuyên dùng cho gà màu. Sản phẩm 
chứa:
Canthaxanthin hàm lượng cao, là chất tạo màu đỏ cam rất mạnh, tập trung vào 
da, mỡ, mào, chân và lông, giúp gà có sắc đỏ đậm; da – lông – mào gà rực rỡ và 
bắt mắt.
Canthaxanthin còn là một chất chống oxy hóa, giúp cải thiện khả năng miễn dịch, 
giảm tỷ lệ mắc bệnh.
Sản phẩm còn chứa hàm lượng cao và cân đối vitamin A, D3, E, kẽm, methionine 
giúp tạo mã và vỗ béo cho gà thịt.
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7. Sau điều trị bệnh gà chậm lớn, lông xơ xác, ... tôi cần bổ sung gì ?

8.  Gia cầm bị bệnh virus dùng sản phẩm nào hỗ trợ tốt nhất?
Làm sao phòng bệnh virus cho gà, vịt, chim cút?

Orgacid Oral
Tái tạo niêm mạc ruột tổn thương, giải độc tố
Phát triển lông nhung đường ruột. Ức chế mạnh nấm mốc

Cao đạm vỗ béo là sản phẩm hộ lý sức khỏe rất tốt cho gà sau trị bệnh.
Sản phẩm chứa hàm lượng cao Protein dễ hấp thu, Lysine, Choline, MHA giúp 
gà nhanh chóng hồi phục sức khỏe và tăng trọng tốt sau điều trị bệnh.
Dùng 1ml Cao đạm vỗ béo/ 2 lít nước uống từ 5 - 7 ngày.
Với các bệnh gây xuất huyết, nên kết hợp sử dụng 1g Bio Liver B12 / 1 -2 lít 
nước giúp tái tạo máu và giải độc gan thận.

CAO ĐẠM VỖ BÉO
Vỗ béo - Hồi phục sức khỏe nhanh chóng sau điều trị
Sản phẩm chứa Protein hàm lượng cao, dễ hấp thu và lysine, choline, MHA.
Không gây tích nước, không tích mỡ, không sụt kg khi ngưng sử dụng
Chống hoa lông khi sử dụng sulfa hoặc kháng sinh liều cao

Hiện nay không có thuốc đặc trị các bệnh do virus.
Sử dụng "Bộ 3 sản phẩm bảo vệ chủ động sức khỏe gia cầm”
Giúp tăng cường miễn dịch – bảo vệ gan, thận – phục hồi niêm mạc ruột – tăng 
sức khỏe đường tiêu hóa.  
Cách dùng: 1ml Glucan Mos + 1ml Orgacid Oral + 1g Probiotic One (hoặc 
Bio Plus 113) pha 2 lít nước uống.
Sử dụng định kỳ 2 - 3 ngày/tuần.
Trị bệnh
Bệnh do virus, chưa có thuốc đặc trị. Sử dụng kháng sinh phổ rộng + bộ 3 sản 
phẩm trên để trị vi khuẩn kế phát và tăng sức miễn dịch, tăng đề kháng, giải 
độc.
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9. Gà tôi bị tiêu chảy phân xanh, phân trắng, khô chân, lông xơ xác do 
E.coli, Salmonella và rất khó điều trị, phải làm sao ?

10. Gà bị tiêu chảy viêm ruột hoại tử do Clostridium perfringens, ruột 
phồng to, xuất huyết phải làm sao ?

Phác đồ 1: áp dụng khi bệnh nặng, E.coli kháng thuốc cao
Sáng: 0,5kg Colistin 4800 + 0,5kg Oxomid 20 Oral trị cho 10 tấn thể trọng
giúp trị các vi khuẩn E.coli, Sal kháng thuốc.
Chiều: 1ml Oragacid Oral + 1g Probiotic One + 1ml Hepasol pha 2 lít nước uống
giúp tái tạo niêm mạc ruột tổn thương, bổ sung vi sinh có lợi, giải độc.
Phác đồ 2
Sáng: 1g Oxomid 20 Oral/5kg thể trọng hoặc pha 1 lít nước
Chiều: như phác đồ 1
Phác đồ 3
Sáng: 1g Colistin 4800 trị 20kg thể trọng hoặc pha 4 lít nước uống.
Chiều: như phác đồ 1.
Liệu trình: 3 - 5 ngày.
Lưu ý: sau khi kết thúc trị bệnh, sử dụng 1ml Cao đạm vỗ béo + 1g Probiotic One 
pha 2 lít nước uống cho gà uống 5 - 7 ngày giúp gà hồi phục nhanh sức khỏe và 
tăng trọng.

Clostridium perfringens là vi khuẩn yếm khí, gây viêm ruột hoại tử; bệnh thường 
xảy ra sau khi trời mưa lớn.
Phác đồ trị viêm ruột hoại tử
Thức ăn: trộn  2kg BMD + 500g Colistin 4800 /tấn thức ăn.
Nước uống: 1g Bio Plus 113 + 1ml Oragacid Oral + 1ml Hepasol pha 2 lít 
nước uống.
Sử dụng từ 3 - 5 ngày.

BMD: đặc trị Clos. Colistin: đặc trị E.coli, Sal kế phát.
Bio Plus 113: ức chế Clos, E.coli, cân bằng hệ VSV đường ruột và tiêu hóa tốt 
thức ăn.
Orgacid Oral: tái tạo niêm mạc ruột tổn thương, giải độc tố.
Hepasol: giải độc gan, thận.
Lưu ý: sau khi kết thúc trị bệnh, sử dụng 1ml Cao đạm vỗ béo + 1g Probiotic One 
pha 2 lít nước uống cho gà uống 5 - 7 ngày giúp gà hồi phục nhanh sức khỏe và 
tăng trọng. 25



11. Gà bị tiêu chảy do Cầu trùng phải trị như thế nào ?

12. Phác đồ trị bệnh hen, bệnh đường hô hấp do vi khuẩn trên gà hiệu 
quả ?

Gà mắc bệnh cầu trùng thường kế phát với viêm ruột hoại tử do Clos và tiêu 
chảy do E.coli, Sal. Sử dụng phác đồ sau giúp trị bệnh cầu trùng, trị kế phát 
Clos, E.coli, Sal.
Sáng: pha nước uống Diclacox 3.0 1ml/8 kg thể trọng. Thức ăn, trộn 0,5kg 
Colistin 4800 + 2kg BMD / tấn thức ăn. 
Chiều: 1ml Vita K + 1ml Oragacid Oral + 1g Bio Liver B12 pha 2 lít nước uống.
Vita K: cầm máu; Orgacid Oral: tái tạo niêm mạc ruột tổn thương; Bio Liver B12: 
giải độc, tạo máu.
Sử dụng 5 ngày liên tục hoặc sử dụng 3 ngày, nghỉ 2 ngày, sử dụng lại 2 ngày.

Hộ lý sau điều trị: dùng 1ml Cao đạm vỗ béo + 1ml Orgacid Oral pha 2 lít nước 
uống trong 5 - 7 ngày, giúp hồi phục sức khỏe, tăng trọng và tái tạo niêm mạc ruột 
tổn thương.

Các bệnh do vi khuẩn gây bệnh hô hấp thường gặp hiện nay gây thiệt hại bặng 
và khó trị bệnh: CRD, CCRD, ORT, ...
Thực tế hiện nay, gà bị bệnh đường hô hấp thường bị ở dạng phức hợp. Vì vậy, 
sử dụng phác đồ trị bệnh đường hô hấp phức hợp sau:

Sáng: sử dụng 1 trong 3 phác đồ
PĐ1: 1ml Flo - Oral 30 + 1g Oxytetra 50 trị cho 10 - 15kg thể trọng hoặc pha 3 
lít nước uống.
PĐ2: 1g Flo - Doxy trị 10kg thể trọng hoặc pha 2 lít nước uống.
PĐ 3: 1ml Flo - Oral 30 + 1g Doxy 50 trị 15 tấn thể trọng hoặc 3 lít nước uống.
Chiều: 1ml Cao đạm vỗ béo + 1ml Hepasol pha 2 lít nước uống.
Kết thúc trị bệnh, dùng 1ml Cao đạm vỗ béo + 1g Probiotic One pha 2 lít nước 
uống trong 5 - 7 ngày, giúp hồi phục sức khỏe, tăng trọng tốt.
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13. Phác đồ trị bệnh đầu đen hiệu quả, an toàn trên gà thịt, gà đẻ ?

14. Phác đồ trị bệnh ký sinh trùng đường máu hiệu quả, an toàn cao 
trên gà thịt, gà đẻ ?

Giun kim là vật trung gian truyền bệnh đầu đen. Vì vậy cần tẩy giun kim để cắt 
đường truyền lây bệnh.
Sáng: ngày 1, trộn thức ăn 100g Tẩy giun sán / 200kg thể trọng gà.
Pha nước uống: 1ml Antitoxin + 1ml Cao đạm vỗ béo / 2 lít nước giúp giải 
độc cấp gan, thận, tái tạo tế bào gan; tăng sức khỏe gà.
Ngày 2, 3: thức ăn, trộn Tẩy giun sán, 100g / 200kg thể trọng gà.
Nước uống: sáng pha MonoSulfa 1g/20kg thể trọng hoặc 4 lít nước uống
Chiều: 1ml Antitoxin + 1ml Cao đạm vỗ béo /2 lít nước uống.
Ngày 4, 5: không cần trộn Tẩy giun sán vào thức ăn. Nước uống dùng phác đồ 
như ngày 2,3.
Kết thúc trị bệnh: dùng 1ml Cao đạm vỗ béo + 1g Bio Liver B12 pha 2 lít nước 
uống trong 5 - 7 ngày.

Vật chủ trung gian truyền lây chính bệnh ký sinh trùng đường máu trên gà là 
muỗi. Vì vậy cần phun thuốc diệt muỗi để cắt đường truyền lây, dùng thuốc đặc 
trị bệnh và các sản phẩm hỗ trợ tạo máu, giải độc, tăng sức khỏe. 
Áp dụng phác đồ sau:
Phun thuốc muỗi để cắt đứt đường truyền lây bệnh
Sáng: MonoSulfa 1g/20kg thể trọng hoặc 4 lít nước uống
Chiều: 1ml Antitoxin + 1ml Cao đạm vỗ béo pha 2 lít nước uống giúp giải 
độc cấp, tăng lực.
Kết thúc trị bệnh: dùng 1ml Cao đạm vỗ béo + 1g Bio Liver B12 pha 2 lít nước 
uống trong 5 - 7 ngày giúp tái tạo máu, giải độc và tăng sức khỏe.

MonoSulfa
Đặc trị bệnh Đầu đen, KST đường máu
Công nghệ sản xuất đặc biệt, vị ngọt đắng nhé, ngọt hậu, hạn chế hoa lông.
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15. Gà đẻ, trứng có tỷ lệ cao mỏng vỏ, dễ vỡ phải làm sao ?

Sử dụng 1ml Ca - Phos - D3 + 1ml Selen ADE pha 1- 2 lít nước uống. Dùng từ 
5 - 10 ngày.
Ca - Phos - D3  chứa hàm lượng cao, cân đối, hấp thu nhanh Canxi, Phospho và 
Vitamin D3 giúp khắc phục hiện tượng trứng mỏng vỏ, dễ vỡ.

16. Gà đẻ bị giảm đẻ, trứng bé phải làm sao.
Làm sao để tăng tỷ lệ đẻ và kéo dài thời gian khai thác trứng 

Kiểm tra gà có nhiễm virus, vi khuẩn không.
Trường hợp gà nhiễm vi khuẩn, chẩn đoán đúng vi khuẩn: sử dụng phác đồ đặc 
trị bệnh và dinh dưỡng bổ trợ chuyên dùng cho gà đẻ.
Trường hợp nghi ngờ nhiễm khuẩn nhưng chưa rõ vi khuẩn, sử dụng kháng sinh 
phổ rộng trị vi khuẩn và trị viêm buồng trứng + các chất bổ trợ theo phác đồ sau:
Sáng: dùng Oxytetra 50 1g/10 - 25kg thể trọng
Kháng sinh phổ rộng trị viêm buồng trứng, các vi khuẩn.
Chiều: 1g Super Egg Gold + 1ml Antitoxin pha 2 lít nước uống.
Super Egg Gold: bổ sung Canthaxanthin, vitamin A, D3, E, Methionine, biotin. 
Đặc biệt canthaxanthin có khả năng chống oxy hóa buồng trứng.
Antitoxin giúp giải độc cấp. 
Sử dụng từ 5 - 7 ngày.
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9 GIẢI PHÁP

DÀNH CHO

HEO
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1. Giải pháp phòng, kiểm soát và trị Mycoplasma suis hiệu quả ?

2. Tôi cần sử dụng các sản phẩm gì để tăng miễn dịch, tăng đề kháng, 
phòng bệnh virus ASF, PRRS, LMLM ... ?

Bộ sản phẩm đặc trị Mycoplasma suis, gồm:
• Oxytetra 50: kháng sinh đặc trị Mycoplasma suis với nguyên liệu Oxytetra đặc 
biệt hấp thu nhanh, tác dụng nhanh và mạnh.
• Bio Grow Plus: chứa Fe, yếu tố quan trọng tạo máu và bổ sung acid amin, men 
vi sinh, nấm men, khoáng giúp tạo máu, tăng đề kháng, phục hồi sức khỏe heo.
• Bio Liver B12: Chứa vitamin B12, vitamin quan trọng tạo máu và sorbitol giải độc 
gan.
Phòng bệnh Mycoplsama suis
Trộn chung 1kg Oxytetra 50 + 1kg Bio Grow Plus + 1kg Bio Liver B12 / tấn thức 
ăn hỗn hợp, cho heo ăn 5 - 7 ngày/tháng.
Trị bệnh
Trộn chung 1kg Oxytetra 50 + 1kg Bio Grow Plus + 1kg Bio Liver B12 /tấn thức 
ăn hỗn hợp, cho heo ăn liên tục 7 - 14 ngày, tùy tình trạng bệnh.
Kết thúc liệu trình điều trị: dùng tiếp 5 ngày Bio Grow Plus + Bio Liver B12 giúp 
tái tạo máu, phục hồi sức khỏe, tăng trọng.

Các bệnh do virus không có thuốc đặc trị. 
Biện pháp phòng ngừa tốt nhất là An toàn sinh học, vaccine phòng bệnh và sử 
dụng các sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch, tăng đề kháng.
Định kỳ sử dụng "Bộ sản bảo vệ chủ động sức khỏe heo" như sau:
Heo cai sữa: 1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One/ tấn thức ăn.
Sử dụng liên tục từ lúc tập ăn – cai sữa hoặc định kỳ 3 ngày/tuần.
Heo con sau cai sữa: 1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One / tấn thức ăn. Sử 
dụng 3 ngày/tuần.
Heo nái mang thai và nuôi con: 1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One + 1kg 
Dưỡng thai tăng sữa / tấn thức ăn. Sử dụng 3 ngày/tuần
Tăng hiệu quả khi sử dụng vaccine
Trước, trong và sau khi sử dụng vaccine: sử dụng 5 ngày.
1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One / tấn thức ăn.
Hỗ trợ khi điều trị bệnh: 1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One / tấn thức ăn.
Sử dụng trong suốt quá trình điều trị bệnh.
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THÔNG TIN
BỘ SẢN PHẨM BẢO VỆ CHỦ ĐỘNG SỨC KHỎE HEO

3. Có phác đồ trị bệnh do virus hiệu quả cao không ?

Immuni Glucan
Sản phẩm 3 trong 1: Tăng cường hệ miễn dịch – Tăng sức đề kháng – Giải 
độc gan, thận
Chứa: 
Beta glucan hoạt lực cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch heo, tăng đáp ứng miễn 
dịch vaccine.
Betaine, Sorbitol, Inositol giúp giải độc, tăng cường sức khỏe gan, thận.
Lysine, Methionine, Carnitine, vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng heo.

Probiotic One
Hỗn hợp Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis dạng bào tử, nấm men Sacharomy-
ces cerevisiae giúp Tăng miễn dịch đường ruột, tăng tiêu hóa, hấp thu, giảm tiêu 
chảy, tăng thèm ăn; phân khô, giảm mùi hôi chuồng trại.

Bệnh do virus không có thuốc đặc trị.
Khi xảy ra dịch bệnh ASF, dịch tả cổ điển, LMLM cần thông báo với cơ quan 
quản lý nhà nước để được hướng dẫn xử lý.
Với các bệnh do virus khác, không có thuốc đặc trị. 
Dùng thuốc trị triệu chứng, trị vi khuẩn kế phát và tăng miễn dịch, tăng đề kháng 
để giảm thiểu thiệt hại.
Kháng sinh phổ rộng trị vi khuẩn kế phát và "Bộ sản phẩm bảo vệ chủ động 
sức khỏe heo"
1kg Flo - Doxy + 1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One trộn 1 tấn thức ăn 
hỗn hợp, cho heo ăn 5 - 7  ngày.

Flo - Doxy: công thức phối hợp chuẩn khoa học 1 Flo : 2 Doxy (trong 1kg Flo - 
Doxy chứa 100g Flo và 200g Doxy), phổ rộng trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa hiệu 
quả cao.
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4. Phác đồ trị bệnh hô hấp phức hợp hiệu quả ?

5. Phác đồ trị bệnh tiêu chảy phân xanh, phân trắng do E.coli, Sal hiệu 
quả cao ?

Bệnh hô hấp trên heo thường xảy ra ở dạng phức hợp: Myco, APP, Glasser, 
THT....
Phác đồ điều trị hiệu quả cao bệnh hô hấp phức hợp
1kg Flo - Doxy + 1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One trộn 1 tấn thức ăn 
hỗn hợp, cho heo ăn toàn đàn 5 - 7  ngày.
Kết thúc trị bệnh: 1kg Bio Grow Plus + 1kg Bio Liver B12 / tấn thức ăn. Sử dụng 
từ 7 - 10 ngày, giúp heo nhanh chóng khỏe mạnh, tăng trọng tốt, giải độc.

Flo - Doxy: công thức phối hợp chuẩn khoa học 1 Flo : 2 Doxy (trong 1kg Flo - 
Doxy chứa 100g Flo và 200g Doxy), phổ rộng trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa hiệu 
quả cao.
Immuni Glucan: Sản phẩm 3 trong 1: Tăng cường hệ miễn dịch – Tăng sức đề 
kháng – Giải độc gan, thận.
Probiotic One: Tăng miễn dịch đường ruột, tăng tiêu hóa.

Colistin là kháng sinh đặc trị E.coli, Salmonella
0,5kg Colistin 4800 + 0,5kg Bio Plus 113 + 1kg Bio Liver B12 + 1kg Điện giải 
KC 112 / tấn thức ăn. Sử dụng từ 3 - 5 ngày.
Trường hợp tiêu chảy nặng, E.coli kháng thuốc cao, kết hợp thêm 1kg Oxomid 20 
tăng hiệu quả trị E.coli kháng thuốc.
Kết thúc trị bệnh: 1kg Bio Grow Plus + 1 lít Orgacid Oral / tấn thức ăn. Sử dụng 
7 - 10 ngày giúp heo hồi phục nhanh chóng đường ruột, tăng trọng tốt.

Colistin 4800: kháng sinh đặc trị tiêu chảy phân xanh, phân trắng do E.coli, Sal-
monella, ....
Bio Plus 113: hỗn hợp 3 trong 1 cao cấp gồm Men vi sinh dạng bào tử Bacillus 
hàm lượng cao, Nấm men Sarcharomyces và 4 loại Enzyme tiêu hóa.
Bio Liver B12: Sorbitol và B12 giúp giải độc, tạo máu.
Orgacid Oral: chứa acid butyric và propionic giúp tái tạo niêm mạc ruột tổn 
thương, giải độc tố.
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6. Phác đồ trị bệnh viêm ruột hoại tử hiệu quả trên heo ?

7. Sau điều trị bệnh, heo chậm hồi phục, tăng trọng chậm, xù lông ?

Viêm ruột hoại tử do vi khuẩn yếm khí Clostridium perfringens rất thường xảy ra 
sau khi trời mưa lớn gây heo chết đột tử, xác heo nhanh phình to.
Heo nhiễm Clos thường kế phát E.coli, Sal. Sử dụng phác đồ sau
2,5kg BMD + 0,5kg Colistin 4800 + 1kg Probiotic One / tấn thức ăn. Dùng 3 - 
5 ngày.
Kết thúc trị bệnh dùng 1kg Bio Grow Plus + 1 lít Orgacid Oral giúp hồi phục 
nhanh đường ruột, hồi phục sức khỏe heo, tăng trọng tốt.

BMD: BMD 11% đặc trị Clos
Colistin 4800: Colistin sulfate 4,8 tỷ UI/kg, đặc trị E.coli, Sal.
Probiotic One: Men bào tử, Nấm men tăng sức khỏe đường ruột.

Hộ lý sức khỏe sau trị bệnh là quan trọng để tối đa hiệu quả.
Dùng 1kg Bio Grow Plus + 1kg Bio Liver B12 / tấn thức ăn. Sử dụng từ 5 - 7 
ngày sau khi kết thúc điều trị, giúp hộ lý sức khỏe sau điều trị, heo nhanh hồi 
phục, tăng trọng tốt.

Bio Grow Plus chứa men bào tử Bacillus, nấm men Sarcharomyces, Methi-
onine, Lysin, Fe, Cu, Zn giúp heo nhanh chóng phục hồi sức khỏe, tăng trọng 
nhanh, nở mông - vải, đỏ nạc.
Bio Liver B12 chứa Sorbitol và vitamin B12 giúp giải độc, tăng tạo máu.
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8. Heo nái ít sữa, chất lượng sữa kém dẫn tới heo con tiêu chảy, lông 
xù xì tôi phải làm gì ?

9. Tôi cần vỗ béo heo nhanh, giúp heo nở mông - vai và đỏ nạc ?

Hiện tượng heo nái ít sữa, chất lượng sữa kém, cần kiểm tra lượng nước uống 
có đủ không, heo ăn có đủ khẩu phẩn không và heo có nhiễm khuẩn không ?
Nếu bị một trong các lý do trên cần khắc phục triệt để.
Trường hợp heo nhiễm khuẩn, trộn kháng sinh phổ rộng Flo - Doxy 1kg/20 tấn 
thể trọng heo hoặc 1kg/tấn thức ăn, từ 5 - 7 ngày điều trị nhiễm khuẩn.
Dùng sản phẩm Dưỡng thai - tăng sữa, có chứa Fe, vitamin B12, Vitamin B5, 
Biotine là sản phẩm chuyên dụng cho heo nái với liều 1kg/200kg thức ăn giúp 
heo nái mang thai khỏe mạnh, heo nái nuôi con nhiều sữa, chất lượng sữa tốt; 
heo con hồng hào, khỏe mạnh, đồng đều, trọng lượng cai sữa cao.

Flo - Doxy: công thức phối hợp chuẩn khoa học 1 Flo : 2 Doxy (trong 1kg Flo - 
Doxy chứa 100g Flo và 200g Doxy), phổ rộng trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa hiệu 
quả cao.

Bio Grow Plus là sản phẩm chuyên dùng cho heo thịt, chứa men vi sinh, nấm 
men, methionine, lysin, Fe, Cu, Zn hàm lượng cao, cân đối, dễ hấp thu. Giúp vỗ 
béo heo, giúp nở mông - vai. Heo hồng hào, nhanh lớn, rút ngắn thời gian xuất 
chuồng, nạc đỏ.
Sản phẩm không gây tích nước, không tích mỡ, không gây sụt kg khi ngưng sử 
dụng.
Dùng 1kg Bio Grow Plus trộn 1kg thức ăn hỗn hợp cho heo thịt ăn trước khi 
xuất bán 1 tháng.
Sản phẩm có thể dùng liên tục từ khi heo choai đến xuất chuồng.
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CẶP SẢN PHẨM CNSH CAO
BẢO VỆ CHỦ ĐỘNG SỨC KHỎE HEO

sovetco.com +84 918 938 666fb.com/sovetco

TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
GIẢI ĐỘC GAN - THẬN

3 trong 1

Immuni
GLUCAN

Thức ăn bổ sung Beta glucan, acid amin, 
vitamin, sorbitol, inositol cho gia súc, gia cầm

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

KH
ÁN

G THỂ HEO

Immuni Glucan
Sản phẩm 3 trong 1
TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
GIẢI ĐỘC GAN, THẬN

Probiotic One
TĂNG TIÊU HÓA - HẤP THU
ĂN KHỎE - GIẢM FCR
PHÂN KHÔ, GIẢM MÙI



Bộ 3 sản phẩm công nghệ sinh học cao “Bảo vệ chủ động sức khỏe gia cầm”
Glucan Mos  – Orgacid Oral – Probiotic One

Cách sử dụng
Sử dụng định kỳ giúp chủ động bảo vệ sức khỏe gia cầm
Pha chung 1 ml Glucan Mos + 1 ml Orgacid Oral + 1g Probiotic One với 2 lít nước uống.
Cho uống định kỳ 3 ngày/tuần; 1 lần/ngày.

Tăng hiệu quả khi sử dụng vaccine, giảm kích ứng vaccine
Trước, trong và sau khi sử dụng vaccine: cho uống 5 ngày liên tục, 1 lần/ngày với liều lượng 1 ml 
Glucan Mos + 1 ml  Orgacid Oral + 1g Probiotic One pha 2 lít nước uống.

Hỗ trợ khi điều trị cầu trùng, bệnh tiêu chảy
Pha chung 1 ml Glucan Mos + 1 ml Orgacid Oral + 1g Probiotic One với 1 - 2 lít nước uống.
Không pha chung với kháng sinh.

BẢO VỆ TOÀN DIỆN: HỆ MIỄN DỊCH - GAN, THẬN - HỆ TIÊU HÓA

Orgacid Oral
Phát triển hệ lông nhung, tái tạo ruột tổn thương, ức chế nấm mốc

Kết hợp axit propionic và axit butyric, là sản phẩm chuyên dụng dùng để phát 
triển hệ lông nhung đường ruột, tái tạo tổn thương niêm mạc ruột khi vật nuôi 
mắc phải các bệnh như cầu trùng, tiêu chảy.
Ngoài ra, sản phẩm còn ức chế mạnh nấm mốc, hỗ trợ điều trị hiệu quả cao khi 
vật nuôi nhiễm nấm.

 ORGACID
Oral

Thức ăn bổ sung acid hữu cơ cho gia súc, gia cầm

ỨC CHẾ NẤM MỐC
TÁI TẠO NIÊM MẠC RUỘT
PHÁT TRIỂN LÔNG 
NHUNG ĐƯỜNG RUỘT

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

Glucan Mos
Sản phẩm 3 trong 1: Tăng cường hệ miễn dịch – Tăng sức đề kháng – 
Giải độc gan, thận

Sản phẩm là sự kết hợp của:
Beta glucan hàm lượng cao 20%, giúp tăng cường hệ miễn dịch gia cầm, tăng 
hiệu quả sử dụng vaccine.
Betaine, Sorbitol, Inositol giúp giải độc, tăng cường sức khỏe gan, thận.
Lysine, vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng gia cầm.

 GLUCAN
Mos

Thức ăn bổ sung Beta glucan, acid amin, vitamin, 
sorbitol cho gia súc, gia cầm

TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
GIẢI ĐỘC GAN - THẬN

3 trong 1
Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại

Probiotic One
Hỗn hợp men bào tử, nấm men

Với hỗn hợp Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis dạng bào tử cùng với nấm 
men Sacharomyces cerevisiae cung cấp hệ vi sinh vật có lợi giúp gia cầm tăng 
tiêu hóa, hấp thu, giảm FCR, giảm tiêu chảy, tăng thèm ăn; phân khô, giảm mùi 
hôi chuồng trại.

TĂNG TIÊU HÓA, HẤP THU
ĂN KHỎE - GIẢM FCR
PHÂN KHÔ - GIẢM MÙI

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dinh dưỡng và Dịch vụ thú y. Địa chỉ: thôn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH SOVETCO BIOTECH
Địa chỉ: số 5, ngách 31/9, đường Xuân Khôi, tổ 37, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0918 938 666. Website: sovetco.com. E.mail: sovetcobiotech@gmail.com

BẢO QUẢN: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 
sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C, đóng kín bao bì 
sau khi sử dụng, để xa tầm tay trẻ em.

TCCS  06:2023/NT
Khối lượng tịnh: 1 KG
Chỉ dùng trong chăn nuôi

Bacillus tổng số *............... ≥ 3x109 CFU                                   
Sacharomyces tổng số ..... ≥1x109 CFU
Chất mang vừa đủ .......................... 1kg 
Nguyên liệu: Bacillus subtilis, Bacillus 
licheniformis, nấm men Sacharomyces cerevisiae, 
Chất mang (dextrose) (* là chất chính)

THÀNH PHẦN

Hỗn hợp Bacillus và nấm men 
Sacharomyces hoạt lực cao.
Tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu thức 
ăn, giúp vật nuôi ăn nhiều, mau lớn, giảm 
FCR.
Giúp phân khuôn, khô, giảm mùi hôi 
chuồng trại, vật nuôi ít bệnh tật.
Giúp vật nuôi ăn khỏe, lớn nhanh, da 
hồng, lông mượt.

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Pha nước uống: 1g/2 lít nước uống.
Trộn thức ăn: 1kg/tấn thức ăn.

Sản phẩm không chứa kháng sinh, 
hoocmon, không cần ngưng sử dụng 
trước khi giết mổ.

THỜI GIA NGƯNG SỬ DỤNG

 PROBIOTIC ONE
Thức ăn bổ sung  vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm

Chất lượng đặc biệt dùng cho trang trại



BIO PLUS 113

GIÚP HỆ TIÊU HÓA
KHỎE MẠNH TOÀN DIỆN

Nhanh tiêu lòng đỏ
Ngừa tiêu chảy
Tiêu hóa triệt để thức ăn

Sản phẩm 3 trong 1
Sức mạnh đến từ thành phần đặc biệt
Hỗn hợp hàm lượng cao
Men bào tử - Nấm men - 4 loại enzyme tiêu hóa

sovetco.com +84 918 938 666fb.com/sovetco



RX Thuốc kê đơn Thuốc bột uống

FLO-
DOXY

Florfenicol 10%, Doxycycline  20% 

HÀM LƯỢNG CAO
TỶ LỆ PHỐI HỢP TỐI ƯU
Điều trị bệnh đường
HÔ HẤP
TIÊU HÓA

TỐI ƯU
CHI PHÍ VÀ HIỆU QUẢ TRỊ BỆNH

ORT, CRD, CCRD, CORYZA
TRÊN GIA CẦM

HÔP HẤP PHỨC HỢP TRÊN HEO

sovetco.com +84 918 938 666fb.com/sovetco



SOVETCO AI TECH
Tư vấn giải pháp mọi lúc, mọi nơi !



Công ty TNHH Sovetco Biotech  
Số 5, ngách 31/9 đường Xuân Khôi, tổ 37, phường Long Biên, thành phố Hà Nội
sovetco.com |  +84 918 938 666 | fb.com/sovetco | sovetcobiotech@gmail.com
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